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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

 

 

ALT : Alanine aminotransferase 

Anti-HBe : Antibody against HBeAg (Kháng thể kháng kháng nguyên e virus                         

viêm gan B). 

Anti-HBs : Antibody against HBsAg (Kháng thể kháng kháng nguyên bề mặt 

virus viêm gan B) 

ARN : Ribonucleic acid 

AST : Aspartate aminotransferase 

CAH : Chronic active hepatitis: viêm gan mạn tính hoạt động 

cccDNA : Covalently closed circular DNA 

CHB : Chronic hepatitis B: viêm gan virus B mạn 

CPH : Chronic persistent hepatitis: viêm gan tồn tại mạn tính 

CTTCMR : Chương trình tiêm chủng mở rộng 

DNA : Deoxyribonucleic acid 

DPT        : Diphtheria – Pertussis – Tetanus (Vắc xin Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván) 

ĐƯMD : Đáp ứng miễn dịch 

ĐH            : Đại học 

ECLISA   : Electro Chemi Luminescence Immuno Assay (Kỹ thuật điện hóa  

 phát quang) 

ELISA : Enzyme Linked Immunosorbent Assay (Kỹ thuật miễn dịch  gắn men) 

EPI : Expanded Program on Immunization (Chương trình tiêm chủng 

mở rộng) 

GAVI        : Global Alliance for vaccines and Immunization (Hiệp hội tiêm 

chủng toàn cầu) 

HAV : Hepatitis A virus: (Virus viêm gan A) 

Hb             : Hemoglobin 
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HBcAb : Hepatitis B core antibody (Kháng thể kháng nhân của virus viêm gan B) 

HBeAb : Hepatitis B e antibody: kháng thể kháng e của virus viêm gan B 

HBeAg : Hepatitis B e antigen: kháng nguyên e của virus viêm gan B 

HBIG : Globulin miễn dịch kháng virus viêm gan B 

HBsAb : Hepatitis B surface antibody (Kháng thể kháng bề mặt của 

virus viêm gan B) 

HBsAg : Hepatitis B surface antigen (Kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B) 

HBV : Hepatitis B virus (Virus viêm gan B) 

HCC         : Ung thư biểu mô tế bào gan 

HCV         : Hepatitis C virus (Virus viêm gan C) 

HIV : Human Immunodeficiency virus (Vi rút HIV) 

KN            : Kháng nguyên 

KT            : Kháng thể 

LMV         : Lamivudine (Là một loại thuốc kháng vi rút) 

LDT          : Telbivudine (Là một loại thuốc kháng vi rút) 

OR            : Odds Ratio (Tỷ suất chênh) 

PCR       : Polymerase Chain Reaction (Phản ứng chuỗi polymerase, phản ứng 

khuếch đại gen). 

PNCT       : Phụ nữ có thai 

PVST : Xét nghiệm huyết thanh sau tiêm chủng 

RBC : Hồng cầu 

TCYTTG (WHO): Tổ chức Y tế thế giới 

TDF         : Tenofovir disoproxil fumarate (Là một loại thuốc kháng vi rút) 

THCS       : Trung học cơ sở 

THPT       : Trung học phổ thông 

TSM         : Tầng sinh môn 

TTKSPNBT: Trung tâm kiểm soát phòng ngừa bệnh tật 
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ULN          : Upper limit of normal (Trên giới hạn bình thường) 

VGB  : Viêm gan B 

VGVR  : Viêm gan vi rút 

WBC  : Bạch cầu 
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